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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất.
Câu 1. Nguyên nhân nào đưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
A. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.

B. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.

C. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.

D. Chuồng trại không hợp vệ sinh.

Câu 2. Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn trong chăn nuôi, những nguyên tố vi lượng gồm
	A. Ca, Fe, Mn, Na.
	 B. Cu, Fe, Mn, Zn.
	 C. Ca, P, Mg, Na.
	 D. Cu, Cl, Mg, Zn.


Câu 3. Trong chọn giống vật nuôi, chỉ thị phân tử được dùng để làm gì?
A. Phát hiện cá thể mang gene mong muốn. 

B. Kiểm soát vi sinh vật trong đất.
C. Tăng hiệu suất chăn nuôi.



D. Xác định giới tính của sinh vật.

Câu 4. “ Bò Lai Sind cho sản lượng sữa khoảng 1200-1500 kg/chu kì; Lợn Yorkshire tăng trọng trung bình 590,6 g/ngày” . Ví dụ trên nói về chỉ tiêu cơ bản nào trong chọn giống vật nuôi?

A. Sinh trưởng, phát dục.




B. Ngoại hình.

C. Khả năng sản xuất.




D. Thể chất.

Câu 5. “Vịt Mulard là con lai được lai giữa ngan nhà và vịt nhà, tuy không có khả năng sinh sản nhưng có ưu thế lai siêu trội so với bố, mẹ như lớn nhanh, thịt thơm ngon hơn thịt vịt, tỉ lệ mỡ thấp”.  Giống vật nuôi nói trên là kết quả của phương pháp lai nào?

A. Lai kinh tế.

B. Lai xa.

C. Lai cải tạo.

D. Lai cải tiến.
	Câu 6. Hình bên mô tả công nghệ nào trong chọn và nhân giống vật nuôi?
A. Cấy truyền phôi.  

B. Xác định giới tính phôi.

C. Thụ tinh trong ống nghiệm.

D. Ứng dụng chỉ thị phân tử.
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Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng về khái niệm lai giống?
A. Lai giống là cho giao phối hai cá thể cùng dòng thuần.
B. Lai giống là cho giao phối ngẫu nhiên trong quần thể.
C. Lai giống là cho giao phối hai cá thể khác giống.
D. Lai giống là nhân bản vô tính tạo nhiều cá thể giống nhau.
Câu 8. Mục đích của việc làm khô thức ăn chăn nuôi là

A. loại bỏ hoàn toàn chất dinh dưỡng khỏi thức ăn để tránh hư hỏng.

B. thay đổi mùi vị của thức ăn nhằm kích thích vật nuôi ăn nhiều hơn.

C. giảm hàm lượng nước, hạn chế sự phân hủy của vi sinh vật.

D. giảm khối lượng thức ăn, thuận tiện cho việc vận chuyển và dự trữ.
Câu 9. Nhóm thức ăn nào giàu protein cho vật nuôi?

A. Các loại rau, củ, quả.




B. Bột cá, bột thịt, đậu tương.

C. Bột xương, bột vỏ sò, bột đá.



D. Hạt ngũ cốc và các loại củ.
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm của chọn lọc hàng loạt?

A. Giống được sử dụng trong thời gian dài.

B. Giống được tạo ra có độ đồng đều.

C. Hiệu quả chọn lọc cao, năng suất ổn định.

D. Không đòi hỏi kĩ thuật cao.

Câu 11. Kho bảo quản thức ăn chăn nuôi cần đảm bảo yêu cầu nào?

A. Kho phải luôn đóng kín hoàn toàn, không cần thông gió để tránh thất thoát mùi.

B. Kho có thể để lẫn phân bón với thuốc bảo vệ thực vật để tiết kiệm diện tích.

C. Kho phải khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ và có biện pháp chống ẩm mốc, côn trùng.

D. Kho cần đặt trực tiếp ngoài trời để tận dụng ánh nắng chiếu vào làm khô thức ăn.
Câu 12. Gây ức chế men tiêu hóa trypsin trong đỗ tương và lạc; cyanhydric acid có trong đậu mèo và củ sắn, solanin trong vỏ và mầm khoai tây là mục đích của phương pháp nào?

A. Ủ chua.


B. Cắt ngắn.

C. Đường hóa.

D. Nấu chín.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Thức ăn chăn nuôi cung cấp dinh dưỡng giúp vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh, gồm cả chất hữu cơ và vô cơ. Các loại như cám, ngô, đậu tương và thức ăn giàu năng lượng cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. Nhóm thức ăn giàu khoáng và vitamin có trong rau và phụ gia giúp điều hòa trao đổi chất và tăng sức đề kháng. Việc lựa chọn và bảo quản thức ăn đúng cách góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng chăn nuôi. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Bảo quản thức ăn không đúng cách làm giảm giá trị dinh dưỡng và hiệu quả chăn nuôi. 

b) Thức ăn giàu năng lượng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn trực tiếp tham gia vào điều hòa trao đổi chất của vật nuôi. 

c) Trong thực tế chăn nuôi, nếu khẩu phần ăn thiếu nhóm khoáng và vitamin dù vẫn đủ năng lượng từ cám, ngô hay đậu tương, vật nuôi vẫn có thể chậm lớn và giảm sức đề kháng. 

d) Lựa chọn đúng loại thức ăn ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và sức đề kháng của vật nuôi. 

Câu 2. Sắn là cây trồng được dùng làm thức ăn gia súc, trong đó củ, thân và lá đều có nhiều giá trị. Củ sắn là nguyên liệu chính để chế biến tinh bột, sắn lát khô và bột sắn. Lá sắn tươi chứa HCN nên không cho gia súc ăn trực tiếp, nhưng khi được ủ chua 50–60 ngày sẽ trở thành nguồn thức ăn an toàn và được vật nuôi ưa thích. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Ủ chua là phương pháp lên men nhờ vi sinh vật. 

b) Lá sắn tươi an toàn, có thể cho gia súc ăn trực tiếp mà không cần ủ.
c) Ủ chua lá sắn 50–60 ngày làm giảm độc tố và tăng giá trị dinh dưỡng.
d) Việc tận dụng cả củ, thân và lá giúp tăng hiệu quả kinh tế của cây sắn.
Câu 3. Trong điều kiện mùa khô kéo dài khiến nguồn cỏ tươi thiếu hụt, chị T đã lựa chọn phương pháp làm khô thức ăn để dự trữ cho đàn trâu bò, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định vừa giảm hư hỏng và giữ giá trị dinh dưỡng lâu dài; qua đó, chị cũng đưa ra những đánh giá quan trọng về hiệu quả của phương pháp này. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Phương pháp làm khô được sử dụng nhằm chủ động dự trữ thức ăn cho đàn trâu bò.
b) Làm khô chỉ áp dụng cho rơm rạ, cỏ tươi, không dùng cho phụ phẩm khác. 

c) Cỏ và rơm rạ thường được kiềm hóa và làm khô để ức chế vi sinh vật gây hại. 

d) Với chăn nuôi nông hộ, không cần thiết phải bảo quản thức ăn cho mùa khô.
Câu 4. Trong một cuộc hội thảo về chăn nuôi, một chuyên gia thú y đang tư vấn cho bà con nông dân về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người chăn nuôi và môi trường, ông đưa ra những phát biểu. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Cần có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp sẽ góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. 

b) Địa điểm chăn nuôi phải gần khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm. 

c) Cần chú ý công tác giống vì khi con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không mang mầm bệnh truyền nhiễm là góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh. 

d) Theo WHO, hơn 70% các bệnh truyền nhiễm mới ở người có nguồn gốc từ động vật vì vậy trong quá trình chăm sóc vật nuôi người chăn nuôi cần trang bị bảo hộ an toàn. 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)  Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt giai đoạn 60 – 90 kg như sau: 
7000 Kcal; 224 g protein; 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 16 g Ca; 2,8 kg rau xanh; 13 g P; 40 g muối ăn; 54 g bột vỏ sò; NaCl 11g. 
Từ những thông tin đã cho, em hãy xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt ở giai đoạn 60 – 90 kg. 

Câu 2. (1,0 điểm) Cho quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ công nghệ vi sinh.
Lựa chọn nguyên liệu(Nghiền nhỏ(Trộn với chế phẩm vi sinh vật(Ủ nguyên liệu(Thu và đánh giá chất lượng sản phẩm. 
a) Công nghệ này thực hiện trong điều kiện gì? 

b) Hàm lượng protein trong thức ăn sau khi chế biến tăng lên từ đâu? 

Câu 3. (1,0 điểm) Theo em, người chăn nuôi cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh cho vật nuôi? Giải thích ý nghĩa của mỗi biện pháp. (nêu từ 4 biện pháp) 

-----------HẾT--------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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